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Câu 1. Các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII gồm
A. khởi nghĩa Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu.
B. khởi nghĩa Lê Duy Mật, Vũ Đình Dung, Nguyễn Dương Hưng.
C. khởi nghĩa Lê Duy Mật, Vũ Đình Dung, Nguyễn Hữu Cầu.
D. khởi nghĩa Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh Phương, Lê Duy Minh.
Câu 2. Đến giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài như thế nào?
A. Phát triển mạnh mẽ.                                                              B. Khủng hoảng trầm trọng.
C. Tương đối phát triển.                                                             D. Phát triển ít.
Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào có nghĩa quân hoạt động ở Sơn Tây, Việt Trì, Thái Nguyên, Tuyên
Quang? 
A. Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738-1770).                           
B. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740-1751).
C. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739-1769).                  
D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751).
Câu 4. Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu diễn ra vào thời gian nào?
A. Năm 1739-1769.                                             B. Năm 1740-1751.
C. Năm 1741-1751.                                             D. Năm 1742-1751.
Cầu 5. Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII kết thúc như thế nào?
A. Các cuộc khởi nghĩa này đều giành thắng lợi.
B. Các cuộc khởi nghĩa này lật đổ được vua Lê.
C. Các cuộc khởi nghĩa này đều thất bại.
D. Các cuộc khởi nghĩa này lật đổ được chúa Trịnh.
Câu 6. Các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII có ý nghĩa gì?
A. Chứng minh sự bất lực của giai cấp nông dân.
B. Góp phần làm lung lay chính quyền Lê – Trịnh.
C. Làm suy yếu phong trào yêu nước.
D. Làm nước ta chia cắt sâu hơn.
Câu 7. Tình hình xã hội Đàng Ngoài thế kỉ XVIII phản ánh điều gì?
A. Xã hội phong kiến đã ổn định.
B. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ.
C. Chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.
D. Sự ổn định chính trị.
Câu 8. Phong trào Tây Sơn do ai đứng lên lãnh đạo?
A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Liêm.
B. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.                             
C. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Lữ.                  
D. Nguyễn Ảnh, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
Câu 9. Phong trào nông dân tiêu biểu từ cuối thế kỉ XVIII là
A. phong trào Tây Sơn.                                           B. phong trào Cần vương.
C. phong trào Đồng khởi.                                        D. phong trào nông dân Yên Thế.
Câu 10. Đâu là trận đánh quyết định trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm.
A. Trận thành Thăng Long.                                                            B. Trận thành Phú Xuân.
C. Trận Rạch Gầm - Xoài Mút.                                                      D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
Câu 11. Đâu là trận đánh quyết định trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh.
A. Trận thành Thăng Long.                                               B. Trận thành Phú Xuân.
C. Trận Rạch Gầm - Xoài Mút.                                         D. Trận Ngọc Hồi - Đống Đa.
Câu 12. Khi vua Quang Trung dẫn đại quân công phá đồn Ngọc Hồi (Hà Nội) thì cánh quân của đô
đốc Long tấn công vào
A. phủ Gò Vấp.                                                              B. đồn Ngọc Hồi (Hà Nội).
[bookmark: _GoBack]C. đồn Đống Đa (Hà Nội).                                             D. phủ Gia Định.
Cầu 13. Vua Quang Trung dẫn đại quân công phá đồn Ngọc Hồi (Hà Nội) vào thời gian nào?
A. Rạng sáng mồng 2 Tết Ki Dậu (tức ngày 27/1/1789). 
B. Rạng sáng mồng 3 Tết Ki Dậu (tức ngày 28/1/1789).
C. Rạng sáng mồng 4 Tết Kỉ Dậu (tức ngày 29/1/1789). 
D. Rạng sáng mồng 5 Tết Kỉ Dậu (tức ngày 30/1/1789).
Câu 14. Sáng ngày 19/1/1785, quân Tây Sơn dụ quân nào vào trận địa mai phục?
A. Pháp.                            B. Mã Lai.                                C. Tưởng.                                D. Xiêm.
Câu 15. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn nào?
A. Chủ nghĩa phong kiến.                                       B. Chủ nghĩa xã hội.
C. Chủ nghĩa đế quốc.                                             D. Chủ nghĩa thực dân.
Câu 16. Nước tư bản nào có thuộc địa rộng lớn nhất thế giới vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
A. Pháp.                                B. Đức.                                C. Anh.                                   D. Mỹ.
Câu 17. Giữa thập niên 90 của thế kỉ XIX, công nghiệp nước nào vươn lên dẫn đầu thế giới?
A. Anh.			B. Pháp.			C. Đức.			D. Mỹ.
Câu 18. Sau năm 1870, tốc độ phát triển công nghiệp của Anh, Pháp như thế nào?
A. Không phát triển.						 B. Chậm lại.			
C. liên tục phát triển.					             D. vương lên vị thế bá chủ thế giới.
Câu 19. Năm 1881, nước nào ban hành đạo luật quy định người da đen không được vào khách sạn, nhà hát, những nơi công cộng dành cho người da trắng?
A. Bồ Đào Nha.        		B. Tây Ban Nha.    		C. Mỹ.            		D. Hà Lan.
Câu 20. Cuối thế kỉ XIX, Mỹ đã thiết lập ảnh hưởng và quyền kiểm soát trên vùng 
A. biển Đông.                                                                              B. đất châu Phi.
C. đất châu Mỹ.                                                                           D. biển Ca-ri-bê, Phi-líp-pin.                                                      
     


